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Nội dung bài viết 

1. Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 25: Luyện từ và câu 

Mở rộng vốn từ: Cái đẹp 

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 25: Luyện từ và câu 

Câu 1: Tìm các từ ngữ : 

a) Thể hiện vẻ đẹp bên ngoài con người. 

b) Thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người. 

Trả lời: 

a) Thể hiện vẻ đẹp bên ngoài con người. 

- Xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn, tươi tắn, thướt tha, rực rỡ, yểu điệu 

b) Thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người. 

- Thùy mị, dịu dàng, hiền hậu, đằm thắm, nết na, ngay thẳng, dũng cảm, đoan trang, 
nhân ái, phúc hậu 

Câu 2: Viết tiếp vào chỗ trống các từ ngữ : 

a) Chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật 

b) Dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và con người. 

Trả lời: 

a) Chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật. 

- Tươi đẹp, huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, hùng vĩ, kì vĩ, hoành tráng 

b) Dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và con người. 

- Xinh xắn, xinh đẹp, lộng lẫy, rực rỡ, duyên dáng, thướt tha 

Câu 3: Đặt câu với một từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 1 hoặc 2 : 

Trả lời: 
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- Núi rừng Tây Bắc thật hùng vĩ. 

- Bạn Nam thật dũng cảm. 

- Hoa hướng dương khoe sắc vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. 

- Buổi tối, từ trên nóc nhà cao tầng nhìn xuống, quang cảnh Thành phố Hổ Chí Minh 
thật là tráng lệ. 

Câu 4: Điền các thành ngữ hoặc cụm từ (đẹp người, đẹp nết - mặt tươi như hoa - chữ 
như gà bới) vào những chỗ trống thích hợp dưới đây : 

a) ....................., em mỉm cười chào mọi người. 

b) Ai cũng khen chị Ba .................... 

c) Ai viết cẩu thả chắc chắn ................. 

Trả lời: 

a) Mặt tươi như hoa, em mỉm cười chào mọi người. 

b) Ai cũng khen chị Ba đẹp người, đẹp nết. 

c) Ai viết cẩu thả chắc chắn chữ như gà bới. 


